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ngày 
13/02/2026 

định tại Thông 
tư số 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

ngày 07 tháng 
10 năm 2015 

quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 

danh nghề 
nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y 

Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 
Các ngày 
trong tuần 

chuyên 
khoa Nội 

4 
Hoàng 

Thị 
Hương 

Lan 

0005708/LS-
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp 

ngày 
31/10/2023 

Thực hiện 
phạm vi hoạt 
động chuyên 
môn theo quy 
định tại Thông 

tư số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
ngày 07 tháng 
10 năm 2015 

quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 

danh nghề 
nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y 

Sáng từ 7h00 -
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h00 
Các ngày 
trong tuần 

Điều dưỡng 
- Phòng 
khám 

chuyên 
khoa Nội 

Không 

 

  

5 Hoàng 
Thị Bèn 

003355/LS-
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp 
ngày 17/9/2018 

Khám bệnh, 
chữa bệnh nội 

khoa 

Sáng : 7h00-
11h30 phút 

Chiều 13h30-
17h00 

(Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lễ) 

 

Bác sỹ - 
Phòng khám 

chuyên 
khoa Nội 

Sáng từ 7h -
11h30 

Chiều từ 
13h đến 17h 
(Thứ 2 đến 
thứ 6  tại 

Bệnh viện 
Đa khoa 

tỉnh Lạng 
Sơn) 

 

  

II. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA YHCT - PHCN   

1 
Nông 
Kiên 

Cường 

003645/LS-
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp 
ngày 
21/11/2019 

Khám bệnh, 
chữa bệnh Phục 
hồi chức năng 

Sáng từ 7h -
11h30 

Chiều từ 
13h30 đến 

17h00 
Các ngày 
trong tuần 

Bác sỹ - 
Phụ trách 

Phòng khám 
chuyên 

khoa Phục 
hồi chức 

năng 

Sáng từ 
11h30 -
13h30 

Chiều từ 
17h00 đến 

21h00 
(các ngày 
trong tuần  
tại Phòng 

khám 

 



2 
Sầm 
Thị 

Nhung ngày 

001363/LS- 
CCHN do Sở Y Khám bệnh, 
tế Lạng Sơn cấp chữa bệnh Y 

20/02/2020 
học cổ truyền 

Sáng từ 7h - 
11h30 

Chiều từ 
13h30 đến 

17h 
Các ngày 
trong tuần 

Bác sỹ - 
Phụ trách 

Phòng khám 
chuyên 

khoa Y hoc 
cổ truyền 

Không 

3 
Vy 

T h a n h 
Huyền 

/000356/LS- 
CCHN do Sở Y 
tế Lạng Sơn câp 
ngày 01/6/2016 

Tham gia sơ 
cứa ban đâu. 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
thông thường 
theo quy định 
tại Thông tư 
liên tịch sô 
10/2015/TTLT- 
BYT-BNV 
ngày 27 tháng 5 
năm 2015 của Các ngày 
Bộ Y tê, Bộ Nội trong tuân 
v ụ quy định m ã 
sô, tiêu chuân 
chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, 
bác sỹ y học dự 
phòng, y sỹ 

Sáng từ 7h - 
11h30 

Chiều từ 
13h30 đến 

17h 

Y sỹ - 
Phòng Y 
học cô 
truyền- 
Phục hồi 
chức năng 

Không 

4 
000308/LS- 

Hoàng CCHN do Sở Y 10/2015/TTLT- Chiều từ 
Thị BNy tế Lạng Sơn cấp 

ngày 11/7/2025 

Tham gia sơ 
cứa ban đầu. 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
thông thương 
theo quy định 
tại Thông tư 
liên tịch số 

BYT-BNV 
ngày 27 tháng 517h 
năm 2015 của Các ngày 
Bộ Y tế, Bộ Nội trong tuân 
v ụ quy định m ã 
sô, tiêu chuân 
chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, 
bác sỹ y học dự 
phòng, y sỹ 

Sáng từ 7h - 
11h30 

13h30 đến 

Y sỹ - 
Phông Y 
học cô 

truyền- 
Phục hồi 
chức năng 

Không 

Lành 
Thị 
K i e u 

000483/LS- 
GPHN do Sở Y Điều dưỡng 

Băng tế Lạng Sơn cấp 
Sáng từ 7h - 
11h30 

Điều dưỡng 
- Phòng Y 
học cô 
truyền- 

Không 

3 

159002 CÔN 
TN 

Y TẾ Q 
LẠNG 

TỈNH LÀ 
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ngày 
13/02/2026 

Chiều từ 
13h30 dến 
Các ngày 
trong tuần 

Phục hồi 
chức năng 

6 

000388/LS- 

22/10/2026 

Sáng : 7h00- 
11h30 phút 

Chiều 13h30- 
17h00 

(Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lễ) 

Kỹ thuật y - 
Phòng Y 
học cổ 
truyền- 
Phục hồi 

chức năng 

Sáng từ 7h - 
11h30 

Chiều từ 
13h đến 17h 
(Thứ 2 đến 

thứ 6 tại 
Bệnh viện 
PHCN tỉnh 
Lạng Sơn) 

1 
Phạm 
Thế 
Vinh 

III. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI 

001337/LS- 
C C H N do Sở Y chữa bệnh 
tê Lạng Sơn câp chuyên khoa 
ngày 22/8/2013 Nhi 

Khám bệnh, 
Sáng từ 7h - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h 
Các ngày 
trong tuân 

Bác sỹ - 
Phụ trách 
Phòng khám 
chuyên 
khoa Nhi 

Không 

005694/LS- 
CCHN do Sở Y 26/2015/TTLT. 

Thực hiện 

dịnh tại Thông 
tư số 

BYT-BNV 

Sáng từ 7h - 
11h30 
Chiều từ 

Điều dưỡng 
- P h ò n g 

2 M ã Thị 
T hơ 

tế Lạng Sơn cấp 
ngày 
106/10/2023 

ngày 07 tháng 
10 năm 2015 

lêy đnh sớc trong tuất 
danh nghề 
nghiệp điêu 
dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y. 

13h30 đến 
17h 

C á c ngà 

khám 
chuyên 
khoa Nhi 

Không 

1 
Trần 
Ngọc 
Anh 

IV. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU 
004116/LS- - Khám bệnh, CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn cấp khoa 
ngày 
08/02/2021 

•   Q D   ร อ 
1374/QĐ-SYT 

chữa bệnh nội 

- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa đa Các ngày 
liễu 

Sáng từ 7h - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h 

trong tuân 

Bác sỹ - 
P h ụ t rách 
Phòng khám 
chuyên 
k h o a D a 
liễu 

Không 

ngày 07/5/2021 
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của Sở Y tê 
Lạng Sơn 

2 Chí ngày 

000485/LS- 
GPHN do Sở Y 

Lương tê Lạng Sơn câp 
Dũng 13/02/2026 

Điều dưỡng 

Sáng từ 7h - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h 
Các ngày 
trong tuần 

Điều dưỡng 
- Phòng 
khám 
chuyên 
khoa Da 

Không 

1 

000002/LS- 
Ma Duy CCHN do Sở y Chuyên khoa 

Hưng tê Lạng Sơn câp ảnh 
ngày 09/5/2012 

V. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA CHẢN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

ChNn đoán hình 13h30 đến 

Sáng từ 7h - 
11h30 
Chiều từ 

17h 
Các ngày 
trong tuần 

đoán hình Các ngày 

Sáng từ 
11h30 - 
13h30 

Phòng Chần 17h đến 21h/ 

2 
Duy 

000417/LS- 
Nguyễn GPHN do Sở Y 

ngày 
03/12/2025 

Quang tê Lạng Sơn câp Hình ảnh y học 13h30 đến 

Sáng từ 7h - 
11h30 
Chiều từ 

17h 
ác ngà 
ong tui 

Kỹ thuật y - 
Phòng ChNn 
đoán hình 
ảnh 

Không 

3 
Nguyễn 

Anh 
Tuấn 

000173/LS- 
CCHN do Sở Y thuật chuyên 
tế Lạng Sơn cấp môn về hình 
ngày 01/8/2012 ảnh y học 

Thực hiện kỹ 

Sáng : 7h00- 
11h30 phút 

17h00 
Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lễ) 

Chân đoán 
h ì n h ản h 

Sáng từ 7h - 
11h30 

Chiều từ 
13h đến 17h 

Bệnh viện 
Đa khoa 
tinh Lạng 

Sơn) 

VI. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN 

2276 

G TY 
HH 
JỐC TẾ 

SƠN 

NG SƠN 
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1 
000142/LS- Khám bệnh, Nông CCHN do Sở Y chữa bệnh 

Thị tế Lạng Sơn cấp chuyên khoa Hồng ngày 28/6/2012 Sản phụ 

Sáng từ 7h - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h 
Các ngày 
trong tuân 

Sáng từ 
1 1 h 3 0 - 

Bác sỹ - 13h30 
Phụ trách Chiều từ 
Phòng khám 17h đến 21h 
chuyên 
khoa sản Các ngày 

trong tuân 

S á n g từ 7h - 

2 

000503/LS- Hoàng GPHN do Sở Y Điều dưỡng Chiều tế Lạng Sơn cấp ngày 31/3/2026 

Chiều từ 
13h30 đến 
17h 

Các ngày 
rong tuất 

Điều dưỡng 
- Phòng 
khám 
chuyên 
khoa Sản 

Không 

VII. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 
Sáng từ 7h - 
11h30 

000169/LS- Khám bệnh, 
Hoàng CCHN do Sở Y chữa bệnh Chiều từ 
Văn Từ tê Lạng Sơn câp chuyên khoa 13h30 đến 

17h ngày 11/8/2012 Răng hàm mặt 
Các ngày 
trong tuần 
Sáng từ 7h - 
11h30 

2 
Bế Thị 000501/LS- GPHN do Sở Y 

Lan 
Anh tế Lạng Sơn cấp Điều dưỡng 

ngày 31/3/2026 

Chiều từ 
13h30 đến 
17h 
Các ngày 
trong tuần 

Sáng từ 
Bác sỹ - 11h30 - 
Phụ trách 13h30 Phòng khám Chiều từ chuyên 17h đến 21h khoa Răng 
hàm mặt Các ngày 

rong tuầ 

Điều dưỡng 
- Phòng 
k h á m 
chuyên 
khoa Răng 
hàm mặt 

Không 

VIII. PHÒNG XÉT NGHIỆM 

0 0 0 5 0 9 / L S 
Phạm CCHN do Sở Y Chuyên khoa 

1 Thị Thu tế Lạng Sơn cấp Xét nghiệm Hà ngày 14/9/2022 

Sáng từ 7h - 
11h30 
Chiều từ 
13h30 đến 
17h 

Các ngày 
trong tuần 

Cử nhân Kỹ 
thuật xét 
nghiệm y 
học - Phụ 
trách Phòng 
xét nghiệm 

Không 

IX. PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG 
- 005031/TNG-- Thực hiện Sáng từ 7h - 

Nguyễn CCHN do Sở Y khám bệnh, 11h30 
1 Thái tế Thái Nguyên chữa bệnh đa Chiều từ 

Chi cấp ngày khoa, chuyên 13h30 đến 
02/7/2021 khoa nam hoc 17h 

Bác sỹ - 
Phòng khám 
chuyên 
khoa TMH 

Không 
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505/QĐ-SYT 
n g à y 02/7/2021 h ọ n g cơ bản 
của Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên 

So Sui Sinh ố/- Khành Tà nm Cón g gay 

2 Lan 

- 0002605/LS- 
C C H N do Sở Y 
tế Lạng Sơn cấp 

Vũ Thị ngày 25/7/2014 
• Quyết định 2616/QĐ-SYT 

ngày 19/9/2018 
Sở Y tế Lạng 
Sơn 

- Khám bệnh, 11h30 phút 
chữa bệnh Đa 
khoa. 
- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Tai mũi họng 

Sáng : 7h00- 

17h00 
(Thứ Bảy, 
Chủ Nhật, 
ngày lễ) 

Phòng khám 11h30 
Chiều 13h30- khoa TMH 13h đến 17h 

(Thứ 2 đến 
thứ 6 tại 
Bệnh viện 
PHCN tỉnh 
Lạng Sơn) 

3 
Quỳnh 

000153/LS- 
GPHN do Sở Y 

Nguyễn tế Lạng Sơn cấp 
Xuân ngày 29/9/2024 

Điều dưỡng Sáng từ 7h - Điều dưỡng 
111h30 

Chiêu từ 
13h30 đên 
17h 
Các ngày 
trong tuân 

- Phòng 
khám 
c h u y e n 
k h o a T M H 

Không 

7 

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2026 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐỀ NGHN 

PH: A900927
 GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

C.I.7.N. CÔNG TY 
TNHH Anperi 

Y TẾ QUỐC TẾ 
LẠNG SƠN, 

TNH LANg Nguyễn Thuý Quỳnh 
1 

H
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